
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Số 623 đường La Thành, Phường Thành Công, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

05/09/20183. Ngày thành lập: 

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH - CIENCO 1

0108418272

STT Tên ngành Mã ngành

1. Sửa chữa và bảo dưỡng phương tiện vận tải (trừ ô tô, mô tô, xe 
 máy và xe có động cơ khác)

3315

2. Điều hành tua du lịch 7912

3. Dịch vụ đặt chỗ và các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá 
và tổ chức tua du lịch

7990

4. Đào tạo trung cấp 8532

5. Đào tạo cao đẳng 8533

6. Xây dựng công trình thủy 4291

7. Xây dựng công trình đường bộ 4212(Chính)

8. Xây dựng công trình cấp, thoát nước 4222

9. Xây dựng công trình viễn thông, thông tin liên lạc 4223

10. Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại 2592

11. Sửa chữa máy móc, thiết bị 3312

12. Sửa chữa thiết bị khác 3319

13. Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không 
kèm người điều khiển
Chi tiết:
Cho thuê máy móc, thiết bị nông, lâm nghiệp không kèm 
người điều khiển;
Cho thuê máy móc, thiết bị xây dựng không kèm người điều 
khiển;
Cho thuê máy móc, thiết bị văn phòng (kể cả máy vi tính) 
không kèm người điều khiển

7730

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH - 
CIENCO 1
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: CIVIL ENGINEERING JOINT STOCK 
COMPANY - CIENCO 1
Tên công ty viết tắt: EC - CIENCO1

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 024.3.831 2761
Email:

Fax:
Website:
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21.678.000.000 VNĐ

7. Số cổ phần được quyền chào bán:

14. Đại lý du lịch 7911

15. Xây dựng công trình công ích khác 4229

16. Xây dựng công trình điện 4221

17. Xây dựng công trình chế biến, chế tạo 4293

18. Cung ứng và quản lý nguồn lao động
Chi tiết:
Cung ứng và quản lý nguồn lao động trong nước

7830

19. Dịch vụ hỗ trợ giáo dục 8560

20. Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét 2392

21. Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ bê tông, xi măng và thạch 
cao

2395

22. Xây dựng công trình đường sắt 4211

23. Xây dựng công trình khai khoáng 4292

24. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác 4299

25. Sản xuất xi măng, vôi và thạch cao
Chi tiết:
Sản xuất xi măng

2394

26. Sản xuất các cấu kiện kim loại 2511

27. Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét
Chi tiết:
Khai thác đá

0810

28. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
Chi tiết:
Vận chuyển hàng hóa bằng ô tô loại khác (trừ ô tô chuyên 
dụng)

4933

29. Đào tạo sơ cấp 8531

30. Dịch vụ lưu trú ngắn ngày
Chi tiết:
Nhà khách, nhà nghỉ kinh doanh dịch vụ lưu trú ngắn ngày

5510

31. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết:
Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khai khoáng, xây 
dựng;
Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện (máy phát điện, 
động cơ điện, dây điện và thiết bị khác dùng trong mạch điện);
Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy văn phòng (trừ 
máy vi tính và thiết bị ngoại vi)

4659

Mệnh giá cổ phần: 
6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên cổ đông Nơi đăng ký hộ 
khẩu thường trú 
đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần 
(VNĐ)

Tỷ lệ 
(%)

Số giấy 
CMND 
(hoặc số 
chứng thực 

cá nhân 
khác); Mã 
số doanh 
nghiệp; Số 
quyết định 
thành lập

Ghi 
chú

1 TỔNG CÔNG 
TY XÂY 
DỰNG CÔNG 
TRÌNH GIAO 
THÔNG 1 -  
CÔNG TY CP

Số 623 đường La 
Thành, Phường 
Thành Công, 
Quận Ba Đình, 
Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

1.105.5
80

11.055.800.000 51,000

Tổng số 1.105.5
80

11.055.800.000 51,000

0100104274

2 PHẠM DUY 
THANH

P.406 tòa nhà 
VP6, bán đảo 
Linh Đàm, 
Phường Hoàng 
Liệt, Quận Hoàng 
Mai, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

97.551 975.510.000 4,500

Tổng số 97.551 975.510.000 4,500

0360820000
63

3 ĐỒNG XUÂN 
TRƯỜNG

B6 số 15, ngõ 91, 
Nguyễn Chí 
Thanh, Phường 
Láng Hạ, Quận 
Đống Đa, Thành 
phố Hà Nội, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

531.109 5.311.090.000 24,500

Tổng số 531.109 5.311.090.000 24,500

0360760000
31

4 VŨ HẢI 
TRIỀU

P.1613, tòa B, CC 
Sông Nhuệ, 
Phường Kiến 
Hưng, Quận Hà 
Đông, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

238.458 2.384.580.000 11,000

Tổng số 238.458 2.384.580.000 11,000

100671468

5 TRẦN HUY 
PHƯƠNG

Số 11 ngách 
318/84, La Thành, 
Phường Ô Chợ 
Dừa, Quận Đống 
Đa, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

97.551 975.510.000 4,500

Tổng số 97.551 975.510.000 4,500

012023530

6 NGUYỄN 
CÔNG Ý

Số 8 ngách 31/12 
phố Viên, Phường 
Đức Thắng, Quận 
Bắc Từ Liêm, 
Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

97.551 975.510.000 4,500

Tổng số 97.551 975.510.000 4,500

131119101

8. Cổ đông sáng lập:

9. Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài:
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11. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

10. Người đại diện theo pháp luật:

STT Tên cổ đông Chỗ ở hiện tại 
đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần
(VNĐ; giá trị 
tương đương 
bằng tiền nước 
ngoài , nếu có)

Tỷ lệ 
(%)

Số hộ chiếu 
đối với cá 
nhân; Mã 
số doanh 
nghiệp đối 
với doanh 
nghiệp; Số 
Quyết định 
thành lập 
đối với tổ 
chức

Ghi 
chú

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       036076000031
Ngày cấp: Nơi cấp:

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: B6 số 15, ngõ 91, Nguyễn Chí Thanh, Phường Láng 
Hạ, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: B6 số 15, ngõ 91, Nguyễn Chí Thanh, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   ĐỒNG XUÂN TRƯỜNG Nam

02/04/1976 Kinh Việt Nam

01/07/2013 Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân 
cư

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:
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